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1 3001 Lê Hạnh Bình 13/01/2002 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn
Đại học GD Đại học QG Hà 

Nội

Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Ngữ văn 0944845265

2 3002 Nguyễn Hữu Dung 30/01/1994 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn Đại học SP Hà Nội
Tiếng Anh - B; 

ƯDCNTTCB
Xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh Ngữ văn 0968039485

3 3003 Nguyễn Thu Hằng 22/6/1997 Kinh ĐH SP Ngữ Văn ĐH SP Thái Nguyên Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên Ngữ văn 0364174028

4 3004 Lò Thị Hoài 12/8/2002 Thái ĐH Văn học ĐH Sư phạm Hà Nội
UDCNTTCB; B3; 

CCBDNVSP
Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0906164549

5 3005 Nguyễn Thị Thanh Hoài 21/10/2002 Kinh ĐH Ngữ văn ĐH sư phạm Hà Nội 2 UDCNTTCB; B3 Xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An Ngữ văn 0559145974

6 3006 Giàng A Là 23/4/1993 Mông ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Vinh Xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0388334163

7 3007 Vì Đức Long 09/04/2003 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn Đại học Tây bắc ƯDCNTTCB Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0776471775

8 3008 Khoàng Văn Mịch 10/12/1994 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Vinh Xã Chà Tở, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0983655978

9 3009 Lường Văn Nam 2/9/2003 Thái ĐH SP Ngữ Văn ĐH SP Hà Nội Xã Quài Tở, Tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0369062841

10 3010 Tẩn Thị Nẹo '11/7/2003 Dao ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; A2 Xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0333939740

11 3011 Nông Quỳnh Nga 30/1/1994 Thổ ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0812300194

12 3012 Sùng Minh Phúc 12/08/2001 Mông ĐH Sư phạm Ngữ văn Đại học Tây bắc Xã Na Son, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0789180743

13 3013 Giàng Thị Sai 15/11/2003 Mông ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Tây Bắc Xã Na Sang, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0344518417

14 3014 Vũ Nguyễn Phương Thảo 07/3/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Giáo dục ĐHQGHN B1
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Ngữ văn 0915452192

15 3015 Nguyễn Minh Thúy 20/05/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn Đại học SP Hà Nội
Phường Mường Thanh, tỉnh Điện 

Biên
Ngữ văn 0358255282

16 3016 Nguyễn Phương Thúy 21/04/1995 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn Đại học SP Hà Nội
Tiếng Anh - A2; 

ƯDCNTTCB
Xã Kiều Phú, TP Hà Nội Ngữ văn 0394123248

17 3017 Lý Thị Thùy 10/4/1987 Mông Thạc sỹ  Văn học dân gian ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB; B1 Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0987859291

18 3018 Đào Hoài Thương 01/9/2002 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Tây Bắc Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên Ngữ văn 0399009537

19 3019 Nguyễn Hoài Thương 21/5/2003 Tày ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH sư phạm Hà Nội Xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0934580609

20 3020 Lê Ngọc Huyền Trang 29/11/2003 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH sư phạm Hà Nội 2 UDCNTTCB; B1 Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên Ngữ văn 0335709123

(Kèm theo Thông báo số                  /TB - HĐTD  ngày         /tháng 10 /năm 2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2025 -2026)
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21 3021 Lường Thị Vân 12/7/2002 Thái ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; A2 Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Ngữ văn 0963384798

22 3022 Phạm Thị Vi 20/3/2001 Kinh ĐH Sư phạm Ngữ văn ĐH Tây Bắc Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Ngữ văn 0906137106

23 3023 Nguyễn Thị Ngọc Anh 28/6/2000 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý ĐH Tây Bắc Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên Địa lý 0343878502

24 3024 Nguyễn Tiến Dũng 29/3/2002 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB; B1 Xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên Địa lý 0342721125

25 3025 Trần Thị Duyên 15/09/1989 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý Đại học SP Đà Nẵng
Xã Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa
Địa lý 0981934456

26 3026 Lò Văn Điệp 02/8/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý ĐH Tây Bắc Xã Thanh yên, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0777019161

27 3027 Lò Thị Hiếm 12/9/1994 Thái ĐH Sư phạm Địa lý ĐH Tây Bắc Xã Thanh yên, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0962228136

28 3028 Hà Trọng Hùng 28/01/2003 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý
Đại học SP 

Thái Nguyên

Tiếng Anh - B1;

ƯDCNTTCB

Phường Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên
Địa lý 0353287311

29 3029 Cà Thị My 27/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Địa lý ĐH sư phạm Thái Nguyên Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0337396509

30 3030 Đào Thị Nhài 07/01/2003 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý ĐH sư phạm Hà Nội Xã Thanh yên, tỉnh Điện Biên Địa lý 0837733559

31 3031 Cư A Pao 03/07/2003 Mông ĐH Sư phạm Địa lý Đại hoc SP Hà Nội Xã Nà Pủng, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0941269403

32 3032 Lê Như Quỳnh 24/10/2003 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý ĐH sư phạm Thái Nguyên UDCNTTCB; B1
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Địa lý 0776409186

33 3033 Sùng A Sử 20/05/1996 Mông ĐH Địa lý
Đại học Khoa học Đại học 

Thái Nguyên

CCBDNVSP; 

Tiếng Anh; 

ƯDCNTTCB

Xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0978096392

34 3034 Lê Thị Huyền Trang 23/05/1995 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý Đại học Hùng Vương Xã Na Son, tỉnh Điện Biên Địa lý 0968092323

35 3035 Lường Phương Trang 14/1/2002 Thái ĐH Sư phạm Địa lý Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0373944331

36 3036 Quàng Văn Trưởng 27/11/2002 Thái ĐH Sư phạm Địa lý ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; A2 Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0788057855

37 3037 Hồ Anh Tuấn 26/5/2003 Kinh ĐH Sư phạm Địa lý ĐH sư phạm Thái Nguyên
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Địa lý 0358664564

38 3038 Thào A Tương 01/2/2003 Mông ĐH Sư phạm Địa lý ĐH Tây Bắc Xã Pú  Nhung, tỉnh Điện Biên DTTS Địa lý 0348178110

39 3039 Vũ Thị Thùy Dung 12/12/1986 Kinh ĐH Sư phạm Toán học ĐH sư phạm Hà Nội
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Toán 0965069960

40 3040 Lê Tiến Dương 24/3/1996 Kinh ĐH Toán học ĐH Tây Bắc Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên Toán 0359611526

41 3041 Quan Văn Được 20/01/1995 Tày ĐH Sư phạm Toán học - Vật lí Đại học Tân Trào
Tiếng Anh - B; 

ƯDCNTTCB
Xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang DTTS Toán 0352556345

42 3042 Nguyễn Văn Hòa 10/10/1998 Kinh ĐH Sư phạm Toán học ĐH Sư phạm Hà Nội
Tiếng anh A2; 

UDCNTTCB
Xã Thượng Phúc, TP Hà Nội Toán 0339021100

43 3043 Bạc Thị Hoài 01/11/2002 Thái ĐH Sư phạm Toán học ĐH Tây Bắc Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Toán 0796094690

44 3044 Cư A Phà 07/2/1996 Mông ĐH Sư phạm Toán học ĐH Vinh Xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên DTTS Toán 0977833850
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45 3045 Nguyễn Thị Sáu 19/11/1994 Kinh ĐH Sư phạm Toán Đại học Tây bắc

CDNN, 

ƯDCNTTCB,

Tiếng Anh - Bậc 2

Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên Toán 0982172613

46 3046 Lường Văn Thành 01/05/1994 Thái ĐH Sư phạm Toán học Đại học Tây bắc Xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên DTTS Toán 0356340067

47 3047 Nguyễn Chí Thành 10/02/1999 Kinh ĐH Sư phạm Toán Đại học SP Hà Nội 2 xã yên Trung, tỉnh Bắc Ninh Toán 0345288683

48 3048 Và A Trí 7/5/2003 Mông ĐH SP Toán ĐH Tây Bắc Xã Cò mạ, Tỉnh Sơn La DTTS Toán 0946476209

49 3049 Lường Văn Xôm 8/8/1989 Thái ĐH SP Toán ĐH Tây Bắc Xã Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La DTTS Toán 0348301903

50 3050 Lường Văn Xôm 08/08/1989 Thái ĐH Sư phạm Toán Đại học Tây bắc Xã Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La DTTS Toán 0348301903

51 3051 Nguyễn Hoàng Anh 29/10/2003 Kinh ĐH Sư phạm Vật Lí Đại học SP Hà Nội 2 Anh B2
Thôn Đoàn xá, Vân Đình, Hà 

Nội
Vật lí 0979977244

52 3052 Thào Thị Sầu 03/07/1996 Mông ĐH Sư phạm Vật lí Đại học Tây bắc Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên DTTS Vật lí 0342306189

53 3053 Vì Thị Thu Hà 17/1/2003 Thái ĐH Sư phạm Hóa học ĐH Sư phạm ĐH Thái Nguyên UDCNTTCB; B1 Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Hóa học 0962367080

54 3054 Quàng Thị Lan 13/7/1995 Thái ĐH Sư phạm Hóa học ĐH Tây Bắc Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Hóa học 0372082165

55 3055 Nguyễn Văn Luận 19/5/1986 Mường ĐH Hoá Học ĐH KH-ĐH Thái Nguyên NVSP THCS Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ DTTS Hóa học 0355001042

56 3056 Trương Thanh Tâm 21/4/2001 Kinh ĐH Sư phạm Hóa học ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên Hóa học 0974484209

57 3057 Nguyễn Thị Ngọc Trang 24/08/2003 Kinh ĐH Sư phạm Hóa học Đại học SP Hà Nội Xã Thanh yên, tỉnh Điện Biên Hóa học 0936131335

58 3058 Quàng Văn Đức 19/7/1990 Thái ĐH Sư phạm Sinh học ĐH Tây Bắc Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Sinh học 0962086209

59 3059 Lường Thị Lan Hương 03/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Sinh học ĐH sư phạm Hà Nội Xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên DTTS Sinh học 0388035763

60 3060 Lò Thị Phượng 24/2/1998 Thái ĐH Sư phạm Sinh học Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội UDCNTTCB Phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên DTTS Sinh học 0328589887

61 3061 Nguyễn Văn Thuận 13/2/1981 Kinh ĐH Sư phạm Sinh ĐH Tây Bắc Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên Sinh học 0333130281

62 3062 Nguyễn Thị Thúy 14/9/1992 Kinh ĐH Sư phạm Sinh học ĐH sư phạm Hà Nội
Phường Mường Thanh, tỉnh Điện 

Biên
Sinh học 0932234012

63 3063 La Thị Xuân 13/4/19977 Nùng ĐH SP Sinh học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB, B Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Sinh học 0774379726

64 3064 Lò Thị Chầm 06/08/2002 Thái ĐH GDTC Đại học Tây bắc Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La DTTS GDTC 0356249736

65 3065 Lò Văn Chuyên 01/11/1995 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0329711941

66 3066 Quàng Thị Cương 30/8/2002 Thái ĐH GDTC ĐH sư phạm Hà Nội Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0975962842

67 3067 Quàng Văn Diện 22/4/1991 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0989419005
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68 3068 Lường Văn Huy 28/07/1991 Thái ĐH GDTC Đại học SP TDTT Hà Nội Xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0977104316

69 3069 Trần Trung Kiên 21/3/2000 Kinh ĐH GDTC ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên GDTC 0832888286

70 3070 Lò Văn Lịch 19/11/1999 Thái ĐH GDTC ĐH sư phạm Hà Nội 2 Xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0393225750

71 3071 Lường Văn Long 23/7/2003 Thái ĐH Giáo dục Thể chất Đại học Tây Bắc Xã Chà Tở, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0394372934

72 3072 Lèng Thị Mai 01/12/2001 Thái ĐH GDTC ĐH Sư phạm Thể dục thể thao UDCNTTCB Xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0359685320

73 3073 Vì Hoài Nam 23/5/2002 Thái ĐH GDTC ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh UDCNTTCB; A2 Xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0339604352

74 3074 Lò Văn Ơm 23/2/1991 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Nà Tấu, Tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0788071456

75 3075 Hồ Ngọc Phong 05/08/2003 Mông ĐH GDTC Đại học SP Hà Nội 2 Xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0846428399

76 3076 Lò Văn Quân 05/11/2001 Thái ĐH GDTC ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội Xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0378576301

77 3077 Cầm Văn Quỳnh 23/08/2002 Thái ĐH GDTC Đại học Tây bắc
Tiếng Anh - A2; 

ƯDCNTTCB
Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La DTTS GDTC 0974964176

78 3078 Lèo Văn Sinh 15/07/2003 Thái ĐH GDTC Đại học Tây bắc Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La DTTS GDTC 0367164007

79 3079 Giàng A Sơn 14/10/2002 Mông ĐH GDTC ĐH Sư phạm ĐH Thái Nguyên UDCNTTCB; B1 Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0389514244

80 3080 Lò Thanh Sơn 26/12/2002 Thái ĐH GDTC Đại học Tây bắc Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0364887671

81 3081 Lò Văn Tập 08/09/1994 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0363461624

82 3082 Lò Văn Thiết 12/2/2003 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Nà Tấu, Tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0789193755

83 3083 Phan Văn Thọ 12/09/2000 Kinh ĐH GDTC Đại học Tây bắc Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên GDTC 0359171338

84 3084 Lý Văn Thỏa 02/07/2001 Kháng ĐH GDTC Đại học SP TDTT Hà Nội Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0971078916

85 3085 Phan Chí Trung 25/9/2003 Kinh ĐH GDTC ĐH Sư phạm Thể dục thể thao UDCNTTCB; B1 Xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên GDTC 0358796834

86 3086 Tòng Văn Trung 12/01/1990 Thái ĐH GDTC Đại học SP TDTT Hà Nội Xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0338582786

87 3087 Lường Văn Tuấn 30/6/1993 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0971255235

88 3088 Lò Thanh Tùng 16/3/2002 Thái ĐH GDTC ĐH TDTT Bắc Ninh
Tin học văn phòng; 

A2
Xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0377913860

89 3089 Tòng Văn Tươi 12/08/1988 Thái ĐH GDTC Đại học SP TDTT Hà Nội Anh B,Tin B xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La DTTS GDTC 0365460432

90 3090 Vừ A Vừ 18/12/1992 Mông ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0971011584

91 3091 Lò  Thị Cúc 12/08/1993 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh
Đại học ngoại ngữ đại học

QG Hà Nội

Tiếng Anh - C1;

Tiếng Trung - B1;

ƯDCNTTCB

Xã Nà Tấu, Tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0358893221
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92 3092 Vì Ngọc Dũng 15/8/2002 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh ĐH sư phạm Thái Nguyên Xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0373761694

93 3093 Lường Thị Mỹ Duyên 01/12/2002 Thái ĐH Ngôn ngữ Anh ĐH Mở Hà Nội
UDCNTTCB; 

CCBDNVSP
Xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0359766358

94 3094 Cứ Thị Dông 6/2/2003 Mông ĐH SP Tiếng Anh ĐH Tây Bắc Xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0865215003

95 3095 Lò Thị Hiền 12/7/2003 Thái ĐH SP Tiếng Anh ĐH SP-ĐH Thái Nguyên Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0932271763

96 3096 Lò Thị Thu Hiền 11/12/1999 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây bắc ƯDCNTTCB Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La DTTS Tiếng Anh 0343693113

97 3097 Hoàng Thanh Huyền 29/10/2001 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh Đại học Hồng Đức ƯDCNTTCB
Phường Mường Thanh, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Tiếng Anh 0946494856

98 3098 Lường Thị Lan 18/08/1997 Thái ĐH Ngôn ngữ Anh
Đại học SP Kĩ thuật Hưng 

Yên
CCBDNVSP Xã Hưng Đạo, TP Hà Nội DTTS Tiếng Anh 0366388379

99 3099 Phạm Cao Mai Lam 4/10/2003 Kinh ĐH SP Tiếng Anh ĐH SPHN 2 UDCNTT CB Xã Định Hoá, Tỉnh Ninh Bình Tiếng Anh 0985624571

100 3100 Bùi Thùy Linh 20/06/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh Đại học SP Hà Nội 2 Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên Tiếng Anh 0388676342

101 3101 Hoàng Minh Ngọc 04/12/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Tiếng Anh 0383559341

102 3102 Phạm Quang Nhật 13/7/2003 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây bắc ƯDCNTTCB
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Tiếng Anh 0702018674

103 3103 Tòng Thị Hồng Nhung 12/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh ĐH Tây Bắc UDCNTTCB Xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0796020591

104 3104 Lý Líu Phin 03/03/2001 Dao ĐH Sư phạm Tiếng Anh ĐH Tây Bắc Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0835448476

105 3105 Vì Thị Minh Thảo 06/12/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh Đại học Tây bắc Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0789103949

106 3106 Lò Thị Thu 13/11/2003 Khơ mú ĐH Sư phạm Tiếng Anh ĐH Tây Bắc Xã Na Son, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0788046183

107 3107 Khoàng Phương Thùy 17/01/2002 Thái ĐH Tiếng Anh thương mại ĐH Thương Mại CCBDNVSP Xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0336731548

108 3108 Hoàng Công Tiến 7/11/2002 Kinh ĐH SP Tiếng Anh ĐH Tây Bắc
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
Tiếng Anh 03395043477

109 3109 Lường Văn Thắm 20/4/1991 Thái ĐH Sư phạm Âm nhạc
ĐH Sư phạm Nghệ thuật 

trung ương
Xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên DTTS Âm nhạc 0363046622

110 3110 Lường Văn Quân 19/08/1995 Thái ĐH Sư phạm Tin học Đại học Tây bắc Tiếng Anh - A2 Xã Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La DTTS Tin học 0328084000

111 3111 Đoàn Thị Phương Thảo 16/5/2001 Kinh ĐH CNTT ĐH KD và CN HN NVSP THCS Xã Thuỵ Anh, Tỉnh Hưng Yên Tin học 0965505771

112 3112 Vàng Thị Cú 25/05/2001 Mông ĐH Sư phạm Mỹ thuật

Đại học Sư phạm

nghệ thuật 

Trung ương

Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên DTTS Mỹ thuật 0346255265

113 3113 Phạm Thị Ngọc Hà 27/8/2002 Thái ĐH Sư phạm Mỹ thuật ĐHSP Mỹ thuật trung ương
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Mỹ thuật 0378417560
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114 3114 Lường Thị Tiết 23/06/1992 Thái ĐH Sư phạm Mỹ thuật
Đại học SP Mỹ thuật Trung 

ương
ƯDCNTTCB Xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La DTTS Mỹ thuật 0963108406

115 3115 Quàng Thanh Tú 06/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Mỹ thuật
ĐH Sư phạm Nghệ thuật trung 

ương

Phường Mường Thanh, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Mỹ thuật 0943521235

116 3116 Quàng Văn Chính 04/5/1992 Thái ĐH Sư phạm Sử Địa ĐH Tây Bắc Xã Na Son, tỉnh Điện Biên DTTS Lịch sử 0779352723

117 3117 Lương Thị Duyên 29/9/2002 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình Lịch sử 0344679080

118 3118 Lò Quang Đại 20/6/2002 Thái ĐH
Lịch sử đảng cộng sản Việt 

Nam
HV Báo chí và Tuyên truyền

NVSP, UDCNTT 

CB
Xã Mường Sại, Tỉnh Sơn La DTTS Lịch sử 0332267912

119 3119 Tòng Văn Giáp 06/2/2002 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB; B1 Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Lịch sử 0387758622

120 3120 Cao Thị Thanh Hòa 27/7/1997 Tày ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH sư phạm Thái Nguyên Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Lịch sử 0353816093

121 3121 Lê Thế Hùng 20/2/1998 Kinh ĐH
Lịch sử đảng cộng sản Việt 

Nam

Học viện báo chí và tuyên 

truyền

UDCNTTCB;  B1; 

CCBDNVSP
Phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La Lịch sử 0962871442

122 3122 Nguyễn Thị Phương Linh 13/02/2003 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH Tây Bắc
Phường Mường Thanh, tỉnh Điện 

Biên
Lịch sử 0943528316

123 3123 Lò Văn Ninh 03/10/1990 Thái ĐH Sư phạm Sử Địa ĐH Tây Bắc Tin B Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên DTTS Lịch sử 0369529566

124 3124 Lò Thị Phượng 02/02/2002 Khơ mú ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên DTTS Lịch sử 0382884531

125 3125 Sùng A Sinh 24/8/1998 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH Tây Bắc
Phường Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Lịch sử 0853208756

126 3126 Tráng A Sùng 03/2/2002 Mông ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH Tây Bắc Xã nà Bủng, tỉnh Điện Biên DTTS Lịch sử 0914800736

127 3127 Trần Thị Thanh 13/08/1997 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử Đại học SP Hà Nội 2
Tiếng Anh - A2; 

ƯDCNTTCB
Xã Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên Lịch sử 0969536499

128 3128 Phan Thị Hà Trang 29/12/1997 Kinh ĐH Sư phạm Lịch sử Đại học Tây bắc
Tiếng Anh B; 

ƯDCNTTCB

Phường Mường Thanh, tỉnh Điện 

Biên
Lịch sử 0787482923

129 3129 Lò Thị Tươi 31/7/2003 Thái ĐH Sư phạm Lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên DTTS Lịch sử 0354797534

130 3130 Nguyễn Thúy Quỳnh 11/8/2002 Kinh ĐH Sư phạm khoa học tự nhiên ĐH Giáo dục ĐHQGHN Xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên KHTN 0932241149

Danh sách gồm: 130 thí sinh./.
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